Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Dự án: Hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa Cái Nước giai đoạn 2026 - 2027 
- Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Vật tư, sinh phẩm khác (Dây truyền, dây dẫn, Găng tay, Kim khâu, kim tiêm, chỉ khâu, Vật tư lọc máu, Dung dịch sát khuẩn)
- Địa điểm thực hiện dự án: Bệnh viện đa khoa Cái Nước
- Hình thức chọn thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
- Thời gian thực hiện gói thầu: là 24 tháng
- Quy mô gói thầu: (Chi tiết nêu tại Mẫu số 01B Phạm vi cung cấp trong E-HSMT).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí, bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. Chủ đầu tư phải soạn thảo chi tiết phần Thông số kỹ thuật trên cơ sở xem xét đến những yếu tố sau:   
- Thông số kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn làm căn cứ cho Chủ đầu tư, tổ chuyên gia xác minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật và đánh giá E-HSDT. Do đó, nếu thông số kỹ thuật được xác định đầy đủ, rõ ràng thì sẽ giúp nhà thầu chuẩn bị tốt E-HSDT và có tính đáp ứng cao, đồng thời giúp tổ chuyên gia nghiên cứu, đánh giá và so sánh các E-HSDT. 
- Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.
- Thông số kỹ thuật phải đủ khái quát để tránh gây hạn chế liên quan đến các yêu cầu tay nghề và vật tư thiết bị thường được sử dụng để sản xuất các hàng hóa thuộc loại tương tự. 
- Thông số kỹ thuật phải mô tả đầy đủ các yêu cầu liên quan và không giới hạn ở những điểm sau đây:
+ Các tiêu chuẩn về vật liệu, vật tư và tay nghề cần thiết để sản xuất chế tạo hàng hóa;
+ Các yêu cầu chi tiết về thử nghiệm (loại hình và số lần thử);
+ Các công việc bổ sung khác và/hoặc các dịch vụ liên quan cần thiết để giao hàng/hoàn thành đầy đủ;
+ Các hoạt động cụ thể mà Nhà thầu sẽ phải thực hiện và sự tham gia của Chủ đầu tư;
+ Danh sách các yêu cầu bảo đảm chức năng vận hành cụ thể thuộc phạm vi bảo hành và quy định bồi thường thiệt hại nếu các yêu cầu bảo đảm nói trên không được thực hiện.
- Thông số kỹ thuật phải nêu rõ tất cả các đặc tính và yêu cầu về công năng và kỹ thuật, bao gồm các giá trị tối đa và tối thiểu được bảo đảm hoặc được chấp nhận, tùy theo trường hợp. Nếu cần, Chủ đầu tư phải cung cấp thêm một biểu mẫu đặc biệt để Nhà thầu cung cấp các thông tin chi tiết về các đặc tính công năng và kỹ thuật của hàng hóa so với các giá trị được bảo đảm hoặc được chấp nhận.
- Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại các mẫu số 01A, 01B, 01C và 01D Chương IV. Nếu Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình một phần hoặc toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác thì Chủ đầu tư phải quy định rõ tính chất và mức độ thông tin yêu cầu và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT.
[Nếu yêu cầu cung cấp bản tóm tắt thông số kỹ thuật thì Chủ đầu tư phải ghi thông tin vào bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó]. 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	G06TP001
	Đầu col vàng (Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm y tế )
	Đầu col vàng (Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm y tế )

	G06TP002
	Đầu col xanh (Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm y tế)
	Đầu col xanh (Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm y tế)

	G06TP003
	Ống nghiệm Edta K2 (1ml; 2ml)
	Ống nghiệm Edta K2 (1ml; 2ml)

	G06TP004
	Ống nghiệm Serum 2ml
	Ống nghiệm Serum 2ml

	G06TP005
	Ống nghiệm nhựa 5ml không nhãn có nắp 
	Ống nghiệm nhựa 5ml không nhãn có nắp 

	G06TP006
	Lọ đựng bệnh phẩm ( Lọ nhựa 55ml)
	Lọ đựng bệnh phẩm ( Lọ nhựa 55ml)

	G06TP007
	Pipet pastur ( ống nhỏ giọt pipet 3ml 
	Pipet pastur ( ống nhỏ giọt pipet 3ml 

	G06TP008
	Que gòn xét nghiệm tiệt trùng từng ống
	Que gòn xét nghiệm tiệt trùng từng ống

	G06TP009
	Que lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm
	Que lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm

	G06TP010
	Ống nghiệm Glucose 2ml
	Ống nghiệm Glucose 2ml

	G06TP011
	Băng keo lụa 2,5cm * 5m
	Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi, lực dính 1,8-5,5 N/cm, có kiểm tra vi sinh.

	G06TP012
	Băng keo trong 2,5cm *9,14 m
	Băng không có cao su tự nhiên, không gây dị ứng, trong suốt và có lỗ cung cấp độ bám dính chắc chắn. Có thể xé băng thành những miếng dài rất mỏng và rất dễ sử dụng ngay cả với găng tay.

	G06TP013
	Ống nghiệm Citrate 2ml
	Ống nghiệm Citrate 2ml

	G06TP014
	Troponin I test 
	Troponin I  test 

	G06TP015
	Dengue IgG/IgM test 
	Dengue IgG IgM test 

	G06TP016
	Dengue NS1
	Dengue NS1 test

	G06TP017
	Test nhanh  HBsAg
	 Test nhanh  HBsAg

	G06TP018
	Test nhanh HCV
	Test nhanh HCV

	G06TP019
	Test nhanh HIV 1/2 sinh phẩm 1 (3.0)
	Test nhanh HIV 1/2 sinh phẩm 1 (3.0)

	G06TP020
	Test nhanh HIV 1/2 sinh phẩm 2
	Test nhanh HIV 1/2 sinh phẩm 2

	G06TP021
	Test nhanh HIV 1/2 sinh phẩm 3(3.0)
	Test nhanh HIV 1/2 sinh phẩm 3(3.0)

	G06TP022
	Test(các chất gây nghiện 5/1)
	Test(các chất gây nghiện 5/1)

	G06TP023
	Que thử đường huyết mao mạch
	Que thử đường huyết mao mạch

	G06TP024
	Test HCG
	Test HCG

	G06TP025
	Clo-Test Chẩn đoán H.Pylori
	Clo-Test Chẩn đoán H.Pylori

	G06TP026
	Que thử nước tiểu  10 thông số
	Que thử nước tiểu  12 thông số

	G06TP027
	Test nhanh chẩn đoán giang mai
	Test nhanh chẩn đoán giang mai

	G06TP028
	Anti A
	Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A500100 1,0ml ISO-13485

	G06TP029
	Anti B
	Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) B500100 1,0ml ISO-13485

	G06TP030
	Anti D
	Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti D kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-D BS225 1,0ml ISO-13485

	G06TP031
	Anti AB
	Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A-E510, B-2D7  1,0ml ISO-13485

	G06TP032
	Thạch máu (BA 90mm)
	Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy phân biệt. Phân biệt được 3 kiểu hình tiêu huyết (α, ß, g) của Streptococcus

	G06TP033
	Mac Conkey Agar (MC 90mm)
	Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc trực khuẩn Gram âm, dễ mọc. Phân biệt khả năng lên men lactose

	G06TP034
	Chai cấy máu hai pha
	Chai nhựa nắp vặn chặt, mặt nắp là lớp cao su. Chai có hai phase môi trường: Phase lỏng là 40 ml BHI có SPS kháng đông, phase đặc là mặt thạch phẳng 10 ml BHI. Cấy phân lập các vi khuẩn hiếu khí (kể cả vi khuẩn khó mọc) từ bệnh phẩm máu (cấy máu).

	G06TP035
	BHI broth
	Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường BHI. Dùng để tăng sinh không chọn lọc tất cả các vi khuẩn, ngoại trừ Haemophilus influenzae

	G06TP036
	Bộ đo độ đục chuẩn xét nghiệm vi sinh
	- Bao gồm bộ bốn ống thủy tinh huyền phù chuẩn có 3 giá trị McFarland 0,5; 2,0; 3,0 và 1 ống trắng 0,0.  
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ CE.

	G06TP037
	Dung dịch nước muối pha loảng vi khuẩn
	- Dung dịch nước muối 0,45% (Saline solution 0,45% NaCl) được sử dụng để chuẩn bị thủ công huyền dịch vi sinh vật, trước khi tiến hành định danh và thủ nghiệm tính nhạy cảm kháng sinh trên các thiết bị VITEK®2
- Tiêu chuẩn đóng gói: Hộp/20 chai x 500ml
- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/ISO 13485/ CE

	G06TP038
	Ống nhựa plastic để pha loãng mẫu xét nghiệm trên hệ thống
	Ống nhựa plastic để pha loãng mẫu xét nghiệm trên hệ thống
Bảo quản: nhiệt độ phòng.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ CE

	G06TP039
	Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm lên men và không lên men
	 Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm được sử dụng trên hệ thống để định danh tự động các trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men 
- Thẻ GN căn cứ vào các phương pháp hóa sinh đã được thiết lập và đã phát triển mới các cơ chất tính toán việc sử dụng nguồn cacbon, hoạt tính enzym và tính kháng. Thẻ nhựa 64 giếng, có 47 xét nghiệm hóa sinh và một giếng đối chứng âm. 
- Thẻ định danh GN là thẻ dùng một lần. 
- Bảo quản thẻ hóa chất trong lớp lót kín của bao bì ở nhiệt độ từ 2-8°C
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE,FDA

	G06TP040
	Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương lên men và không lên men.
	- Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương được sử dụng trên hệ thống để định danh tự động các vi khuẩn Gram dương 
- Thẻ GP căn cứ vào các phương pháp hóa sinh đã được thiết lập và cơ chất đã phát triển mới. Thẻ nhựa 64 giếng, có 43 xét nghiệm hóa sinh và một giếng đối chứng âm để đánh giá việc sử dụng nguồn cacbon, các hoạt động enzym và tính kháng
-Thẻ định danh GP là thẻ dùng một lần. 
- Bảo quản thẻ hóa chất trong lớp lót kín của bao bì ở nhiệt độ từ 2-8°C
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE. FDA

	G06TP041
	Thẻ kháng sinh đồ Gram âm
	 - Thẻ kháng sinh đồ Gram âm được sử dụng với hệ thống VITEK 2 Compact trong phòng xét nghiệm lâm sàng như là một xét nghiệm in vitro để xác định độ nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật với các kháng sinh khi sử dụng theo đúng hướng dẫn của tài liệu Thông tin sản phẩm.
 - Thẻ xét nghiệm làm kháng sinh đồ được phủ ít nhất 18-20 loại kháng sinh.
 - Bảo quản thẻ hóa chất trong lớp lót kín của bao bì ở nhiệt độ từ 2-8°C.
 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE.

	G06TP042
	Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn gram dương
	 - Thẻ kháng sinh đồ Gram dương được sử dụng với hệ thống VITEK 2 Compact trong phòng xét nghiệm lâm sàng như là một xét nghiệm in vitro để xác định độ nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật với các kháng sinh khi sử dụng theo đúng hướng dẫn của tài liệu Thông tin sản phẩm.
 - Thẻ xét nghiệm làm kháng sinh đồ được phủ ít nhất 18-20 loại kháng sinh.
 - Bảo quản thẻ hóa chất trong lớp lót kín của bao bì ở nhiệt độ từ 2-8°C.
 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE.

	G06TP043
	ELISA phát hiện IgG Toxocara canis
	Toxocara canis IgG được chỉ định để xét nghiệm định tính các kháng thể trong huyết thanh hoặc huyết tương
+ Đô nhạy >95%, độ đặc hiệu >95%
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

	G06TP044
	Test chẩn đoán thương hàn
	Bộ Widal gồm: S.Paratyphi AO; S.Paratyphi AH; S.Paratyphi BO; S.Paratyphi BH; S.Paratyphi CO; S.Paratyphi CH; S.Typhi O; S.Typhi H; kiểm soát âm tính và kiểm soát dương tính.

	G06TP045
	Thẻ kháng sinh đồ Gam âm N-443
	Thẻ kháng sinh đồ Gram âm được sử dụng với hệ thống trong phòng xét nghiệm phòng như một thử nghiệm in vitro để xác định độ nhạy cảm của các trực khuẩn Gram âm (tương thích cho máy vitek 2 compact) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

	G06TP046
	Hóa chất diệt khuẩn Chloramin B
	Hóa chất diệt khuẩn Chloramin B

	G06TP047
	Dung dịch sát khuẩn tay (Ethanol 80%, Isopropanol 7.2%, Chlorhexidine gluconat 0.5%)
	Ethanol 80%, Isopropanol 7.2%, Chlorhexidine gluconat 0.5%, chất bảo vệ, dưỡng da và hương liệu -  Tác dụng diệt các vi sinh vật  sau 30 giây tiếp xúc 
- Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; ISO 13485: 2016

	G06TP048
	Dung dịch sát khuẩn tay (Triclosan 0,8% + Alpha-terpineol 2%)
	Triclosan 0,8% + Alpha-terpineol 2%

	G06TP049
	Viên Khử Trùng, Sát Khuẩn (Natri diclorocyanurat 50% (2,5g trên viên 5g)
	Viên khử khuẩn (Natri diclorocyanurat)

	G06TP050
	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzym  (làm sạch 5 Enzyme (Protease; Lipase; Amylase; Cellulose; Mannanase)
	Dung dịch tẩy rửa đa enzyme ( làm sạch 5 Enzyme (Protease; Lipase; Amylase; Cellulose; Mannanase)

	G06TP051
	Dung dịch ngâm sát khuẩn dụng cụ (Glutaraldehyde 2% + test thử)
	Glutaraldehyde 2% + test thử

	G06TP052
	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt (Ortho-Phthalaldehyde 0.55%, sử dụng không pha loãng, không ăn mòn)
	Ortho-Phthalaldehyde 0.55%, sử dụng không pha loãng, không ăn mòn

	G06TP053
	Chlorin (Ca(OCl)2 70%
	(Ca(OCl)2 70% (Bột)

	G06TP054
	Cồn tuyệt đối 99,5
	Ethanol 99,5%

	G06TP055
	Cồn 70%
	Ethanol 70%

	G06TP056
	Nước cất 1 lần
	Nước cất 1 lần

	G06TP057
	Túi ép tiệt trùng loại dẹp khoảng 150mm x200m
	Túi ép dẹp 150mm x 200m, dùng hấp tiệt trùng ,dùng cho tiệt trùng hơi nước và EO

	G06TP058
	Túi ép tiệt trùng loại dẹp khoảng200mm x 200m
	Túi ép dẹp rộng 200mm x dài 200m

	G06TP059
	Túi ép tiệt trùng loại dẹp khoảng350mm x 200 m
	Túi ép dẹp rộng 350mm x dài 200m

	G06TP060
	Túi ép tiệt trùng loại dẹp khoảng250mm x 200 m
	Túi ép dẹp rộng 250mm x dài 200m

	G06TP061
	Túi ép tiệt trùng loại phồng khoảng300 mm x 100m
	Túi ép tiệt trùng loại phồng rộng 300mm x dài 100 m

	G06TP062
	Túi ép tiệt trùng loại phồng khoảng400mm x 100 m
	Túi ép tiệt trùng loại phồng rộng 400mm x dài 100 m

	G06TP063
	Nước cất 2 lần
	Nước cất 2 lần

	G06TP064
	Nón phẫu thuật
	Vải không dệt không bám bụi, không thấm nước; Vành nón co giãn, vừa vặn với nhiều kích cỡ đầu, loại tóc khác nhau;  Tiệt trùng bằng công nghệ E.O.Gas; Chuyên dùng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ bệnh viện (phòng mổ, phòng hồi sức).

	G06TP065
	Túi ép tiệt trùng loại phồng 200mm x 100m
	Túi ép tiệt trùng loại phồng rộng 200mm x dài 100m

	G06TP066
	Dây truyền dịch 20 giọt
	Dây truyền dịch 20 giọt

	G06TP067
	Dây truyền  dịch 60 giọt/ml
	Dây truyền  dịch 60 giọt/ml

	G06TP068
	Dây truyền máu
	Dây truyền máu

	G06TP069
	Nút chặn kim luồn (In-Stopper)
	Nút chặn kim luồn (In-Stopper)

	G06TP070
	Dây nối bơm tiêm điện 140 cm (Đường kính trong: 0.9 mm, Đường kính ngoài: 1.9mm. Đầu nối Luer Lock)
	Đường kính trong: 0.9 mm. Đường kính ngoài: 1.9mm. Đầu nối Luer Lock. Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn. Dài trên 140cm

	G06TP071
	Khóa ba chạc có dây nối 25cm
	Chiều dài 75 cm. Đường kính ODxID: 2.8x1.5 mm

	G06TP072
	Găng sản khoa tiệt trùng
	Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, đóng gói tiệt trùng từng đôi có phân biệt tay trái và tay phải, tiệt trùng bằng khí E.O

	G06TP073
	Găng kiểm tra dùng  trong y tế size L
	Găng kiểm tra dùng trong y tế size L: Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, có phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, thuận cả 2 tay, không tiệt trùng. Bề dày: min 0,08 mm. Chiều dài: ≥ 240 mm. Size L: 110 ±10 mm. 

	G06TP074
	Găng kiểm tra dùng trong y tế size M
	Găng kiểm tra dùng trong y tế size M: Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, có phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, thuận cả 2 tay, không tiệt trùng. Bề dày: min 0,08 mm. Chiều dài: ≥ 240 mm. Size M: 90 ±10 mm. 

	G06TP075
	Găng kiểm tra dùng trong y tế size S
	Găng kiểm tra dùng trong y tế size S: Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, có phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, thuận cả 2 tay, không tiệt trùng. Bề dày: min 0,08 mm. Chiều dài: ≥ 240 mm. Size S: 80 ±10 mm.

	G06TP076
	Găng phẫu thuật tiệt trùng số 6,5
	Găng phẫu thuật tiệt trùng số 6,5: Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, đóng gói tiệt trùng từng đôi, tiệt trùng bằng khí E.O. Bề dày: min 0,11 mm. Chiều dài: 280 ±5 mm. Size 6.5

	G06TP077
	Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7
	Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7: Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, đóng gói tiệt trùng từng đôi, tiệt trùng bằng khí E.O. Bề dày: min 0,11 mm. Chiều dài: 280 ±5 mm.  Size 7.0

	G06TP078
	Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7,5
	Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7,5: Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, đóng gói tiệt trùng từng đôi, tiệt trùng bằng khí E.O. Bề dày: min 0,11 mm. Chiều dài: 280 ±5 mm. Size 7.5

	G06TP079
	Găng phẫu thuật tiệt trùng số 8
	Găng phẫu thuật tiệt trùng số 8: Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, đóng gói tiệt trùng từng đôi, tiệt trùng bằng khí E.O. Bề dày: min 0,11 mm. Chiều dài: 280 ±5 mm. Size 8.0

	G06TP080
	Chỉ Nylon số 1, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 40 mm.
	Chỉ Nylon không tan đơn sợi số 1/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 40 mm, Kim thép 302 phủ silicon.

	G06TP081
	Chỉ Nylon số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm.
	Chỉ Nylon không tan tổng hợp 2.0,  kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon.

	G06TP082
	Chỉ Nylon số 3/0b, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm.
	Chỉ không tan tổng hợp số 3/0b, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon 

	G06TP083
	Chỉ Nylon số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm.
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm, Kim thép 302 phủ silicon.

	G06TP084
	Chỉ Nylon số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm, Kim thép 302 phủ silicon.

	G06TP085
	Chỉ Nylon số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm, Kim thép 302 phủ silicon. 

	G06TP086
	Chỉ Nylon số 7/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 7/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm, Kim thép 302 phủ silicon.

	G06TP087
	Chỉ Nylon số 10/0, Chất liệu polyamide, kim bằng thép không gỉ hình thang, 3/8c
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. Kim thép 302 phủ silicon.

	G06TP088
	Chỉ Silk số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm
	Chỉ không tan tự nhiên Silk số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon. 

	G06TP089
	Chỉ Silk số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm
	Chỉ không tan tự nhiên Silk số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon.

	G06TP090
	Chỉ Silk số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm
	Chỉ không tan tự nhiên Silk số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon.

	G06TP091
	Chỉ Silk số 2/0, không kim, 12 sợi x 75 cm
	Chỉ không tan tự nhiên Silksố 2/0, không kim, 12 sợi x 75 cm

	G06TP092
	Chỉ Silk số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm
	Chỉ không tan tự nhiên Silk số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm.

	G06TP093
	Chỉ Silk số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm
	Chỉ không tan tự nhiên Silk số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon.

	G06TP094
	Chỉ Chromic số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm
	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon.

	G06TP095
	Chỉ Chromic số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm
	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm, Kim thép 302 phủ silicon.

	G06TP096
	Chỉ Chromic số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm
	Chỉ khâu tan tự nhiên, đơn sợi, 2/0, dài 75 cm kim tròn 1/2C dài 36mm, kim bằng thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy) sợi Collagen bện xoắn, tinh khiết, làm từ lớp thanh mạc ruột bò

	G06TP097
	Chỉ Chromic số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm
	Chỉ Chromic tiêu chậm số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm

	G06TP098
	Chỉ Chromic số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm
	Chỉ Chromic tiêu chậm số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm

	G06TP099
	Chỉ Chromic số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm
	Chỉ Chromic tiêu chậm số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm.

	G06TP100
	Chỉ Chromic số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm
	Chỉ Chromic tiêu chậm số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen, sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat - Tiêu chuẩn: ISO 13485

	G06TP101
	Chỉ Polyglactin 910 số 2/0, dài 90 cm, kim tròn đầu cắt 1/2c, dài 36 mm
	Chỉ tiêu nhanh Polyglactin 910 số 2/0, dài 90 cm, kim tròn đầu cắt 1/2c, dài 36 mm

	G06TP102
	Chỉ Plain Catgut số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm
	Chỉ Plain tiêu nhanh số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm

	G06TP103
	Chỉ Polyglycolic Acid số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn (Polyglycolic Acid) số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm, Kim thép 302 phủ silicon 

	G06TP104
	Chỉ Polyglycolic Acid số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm
	Chỉ Caresyn (Polyglycolic Acid) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm

	G06TP105
	Chỉ Polyglycolic Acid số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm
	Chỉ Caresyn (Polyglycolic Acid) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm

	G06TP106
	Chỉ tan nhanh 2/0 Polyglactin 910 phủ bọc polygalactin 370 và calcium sterat, kim tròn đầu cắt dài 36mm 1/2C, số 2/0, dài 90cm 
	Chỉ tan nhanh Polyglactin 910 phủ bọc polygalactin 370 và calcium sterat), kim tròn đầu cắt dài 36mm 1/2C, số 2/0, dài 90cm

	G06TP107
	Chỉ thép số 5, dài 75 cm, kim tròn trocar 1/2c, dài 55 mm
	Chỉ thép khâu xương ức số 5, dài 75 cm, kim tròn trocar 1/2c, dài 55 mm, Kim thép 302 phủ silicon.

	G06TP108
	Chỉ Polyglactin 910 số 1, dài 100 cm, kim tròn đầu tù 3/8c, dài 65 mm,  khâu gan
	Chỉ đặc biệt Polyglactin 910 số 1, dài 100 cm, kim tròn đầu tù 3/8c, dài 65 mm,  khâu gan

	G06TP109
	Chỉ Protisorb (Polydioxanone) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm
	Chỉ đặc biệt Polydioxanone số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm.

	G06TP110
	Chỉ Polypropylene số 3/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 26 mm
	Chỉ đặc biệt Polypropylene số 3/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 26 mm.

	G06TP111
	Kim luồn mạch máu số 18 (18 x 1.3 x 45mm;  Flow :90ml/min)
	Kim luồn mạch máu số 18 (18 x 1.3 x 45mm;  Flow :90ml/min)

	G06TP112
	Kim luồn mạch máu số 20 (20 x 1.1 x 32mm; Flow: 54ml/min)
	Kim luồn mạch máu số 20 (20 x 1.1 x 32mm; Flow: 54ml/min)

	G06TP113
	Kim luồn mạch máu số 22 (22 x 0.9 x 25mm; Flow: 33ml/min)
	Kim luồn mạch máu số 22 (22 x 0.9 x 25mm; Flow: 33ml/min)

	G06TP114
	Kim luồn mạch máu số 24 (24 x 0.7 x 19mm; Flow: 20ml/min)
	Kim luồn mạch máu số 24 (24 x 0.7 x 19mm; Flow: 20ml/min)

	G06TP115
	Kim luồn mạch máu số 24x3/4  cho trẻ sơ sinh (24 x 0.47 x 19mm)
	Kim luồn mạch máu số 24x3/4  cho trẻ sơ sinh (24 x 0.47 x 19mm)

	G06TP116
	Kim nhựa số 23 
	Kim nhựa số 23 

	G06TP117
	Kim tiêm sử dụng một lần 18Gx1 1/2"
	Kim tiêm sử dụng một lần 18Gx1 1/2"

	G06TP118
	Kim lấy máu đường huyết
	Kim lấy máu đường huyết

	G06TP119
	Kim nha khoa 27G x 7/8 Inch (22mm)
	Kim nha khoa Terumo 27G x 7/8 Inch (22mm)

	G06TP120
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng (sử dụng cho người lớn: 7/ 8/ 8.5Fr)
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng (sử dụng cho người lớn: 7/ 8/ 8.5Fr)

	G06TP121
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng (sử dụng cho người lớn 7.0/8.5 Fr)
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng (sử dụng cho người lớn 7.0/8.5 Fr)

	G06TP122
	Catheter động mạch xâm lấn  (đo huyết áp xâm lấn)
	Catheter động mạch xâm lấn  (đo huyết áp xâm lấn)

	G06TP123
	Bộ dây đo huyết áp động mạch xâm lấn (Disposable Pressure Transducers)/ bộ gồm: . Đầu dò áp lực: 1
. Khóa 3 chiều với L=20cm: 1
. Ống áp lực mở rộng L=100cm: 1
. Kim luồn tĩnh mạch: 1 (Hoặc tương đương)
	Bộ dây đo huyết áp động mạch xâm lấn (Disposable Pressure Transducers)/ bộ gồm: . Đầu dò áp lực: 1
. Khóa 3 chiều với L=20cm: 1
. Ống áp lực mở rộng L=100cm: 1
. Kim luồn tĩnh mạch: 1 (Hoặc tương đương)

	G06TP124
	Kim gây tê tủy sống 22G
	Kim gây tê tủy sống 22G

	G06TP125
	Kim gây tê tủy sống 25G
	Kim gây tê tủy sống 25G

	G06TP126
	Kim châm cứu 3cm
	Kim châm cứu 3cm

	G06TP127
	Kim châm cứu 4cm
	Kim châm cứu 4cm

	G06TP128
	Kim châm cứu 6cm
	Kim châm cứu 6cm

	G06TP129
	Kim châm cứu 7cm
	Kim châm cứu 7cm

	G06TP130
	Kim châm cứu 11,6cm
	Kim châm cứu 11,6cm

	G06TP131
	Kim châm cứu 4.5cm
	Kim châm cứu 4.5cm

	G06TP132
	Kim chích máu (hoặc tương đương kim Lancet hộp 200c)
	Kim chích máu (hoặc tương đương kim Lancet hộp 200c)

	G06TP133
	Màng lọc thận nhân tạo lowflux
	* Diện tích bề mặt(m²): 1.8
* Thể tích chứa máu (ml): ≤ 108 
* Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg : ≥22
* Hiệu suất màng với tốc độ máu (QB)= 300 ml/phút, độ thanh thải: Urea: ≥262 ml/phút. Creatinine: ≥241 ml/phút. Phosphate: ≥210 ml/phút. Vitamine B12: ≥148 ml/phút
* Chất liệu màng: Polyethersulfone     
* Chất liệu vỏ quả Polycarbonate. 
* Chất liệu gắn kết Polyurethane                   
* Đường kính trong của sợi: 200µm. Độ dày thành sợi: 35µm
* Phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước
* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
* Xuất xứ: G7

	G06TP134
	Màng lọc thận nhân tạo Highflux
	* Diện tích bề mặt(m²): 1.8
* Thể tích chứa máu (ml): 108
* Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg : 74
* Hiệu suất màng với tốc độ máu (QB)= 300 ml/phút, độ thanh thải: Urea: ≥276 ml/phút. Creatinine: ≥259 ml/phút. Phosphate: ≥246 ml/phút. Vitamine B12: ≥186 ml/phút
* Chất liệu màng: Polyethersulfone     
* Chất liệu vỏ quả Polycarbonate. 
* Chất liệu gắn kết Polyurethane                   
* Đường kính trong của sợi: 200µm. Độ dày thành sợi: 30µm
* Phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước
* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
* Xuất xứ: G7

	G06TP135
	Bộ dây lọc máu thận nhân tạo ( 4 trong 1) 
	Một bộ dây bao gồm 4 trong 1: dây lọc thận, dây truyền dịch, túi xả và 1 transducer. Loại dây chạy thận nhân tạo có kích thước đường kính trong và ngoài của bơm: 12.2x8.2mm, dung tích bầu 20ml.
Tiêu chuẩn 93/42 EEC, ISO 9001:20

	G06TP136
	Màng lọc nội độc tố
	Màng lọc dịch thẩm tách tinh khiết, màng polysunlfone khả năng hấp thụ cao, có khả năng loại bỏ vi khuẩn và độc tố> 10IU/ml,

	G06TP137
	Dung dịch sát khuẩn màng lọc thận nhân tạo
	Peracetic Acid (CH3COOOH): 4 %
 Hydrogen peroxide : ~ 26% 
 Acetic acid : ~ 10% 

	G06TP138
	Bộ tiêm chích FAV
	 Khăn chống thấm: 40cm x 48cm: 01cái
Gạc trụ tròn 1.8cm x 3cm: 02 cái
Gạc lót đốc kim 5cm x5cm x 4 lớp : 02 cái
Gạc không dệt 7.5cm x 7.5cm x 4 lớp: 04 cái

	G06TP139
	Test thử clo nước máy lọc thận
	Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 13485:2003 
Để đo mức độ clo thấp (chloramines/clo tự do) trong nước cấp dùng để chạy thận và cũng cho biết nồng độ Clo (chất tẩy Clo) tồn dư trong dung dịch đã sử dụng để súc rửa đường ống sau khi khử trùng thiết bị thẩm tách máu.
Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 0.1, 0.5 và 3ppm
Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤35 giây

	G06TP140
	Que thử tồn dư Peroxide
trong chạy thận nhân tạo
	Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 13485:2003
Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn acid peracetic/ peroxide đã được giảm xuống mức an toàn sau khi rửa quả lọc, máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước
Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm
Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 20 giây
Không dùng Que thử để kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide lớn hơn 20 ppm

	G06TP141
	Test thử độ cứng của nước máy lọc thận
	Que thử Serim Guardian TM Water Hardness cho phép kiểm tra bán định lượng về chỉ số độ cứng của nước. Độ cứng được sử dụng để mô tả tổng nồng độ của các Mg và Ca. Thể hiện bằng đơn vị ppm và CACO3. Test strip và các khối màu ở các mức độ 0, 10, 15, 50 và 120 ppm (tương ứng với 0, 0.6, 1.5, 3 và 7 hạ/ gollon tương ứng)

	G06TP142
	Test thử Peracetic Acid  của nước máy lọc thận
	Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 13485:2003 
Dùng để thử “hiệu lực”; “hiệu năng” hoặc nồng độ của axit peracetic trong chất khử khuẩn cơ bản có chứa axit peracetic/hydrogen peroxide được dùng để khử khuẩn quả lọc
Có thể kiểm tra nồng độ Peracetic Acide từ: 400, 600 và 800 ppm
Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 12 giây

	G06TP143
	Dung dịch khử khuẩn máy thận nhân tạo Axit Citric 50%
	Tinh thể bột màu trắng, đóng gói bao/25kg

	G06TP144
	Kim chạy thận nhân tạo
	Kim chạy thận nhân tạo kích thước 16, 17Gx25x300mm, có thể xoay, có silicon bao phủ.có back eye. Kim làm bằng thép không gỉ, ống bằng nhựa PVC y tế.
Tiêu chuẩn 93/42 EEC, ISO 9001:2015



1.3. Các yêu cầu khác: Không
- Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính (nếu có), yêu cầu về dịch vụ liên quan như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ… (nếu có). Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. 
[bookmark: _Hlk163719293]- Đấu thầu bền vững: có thể đưa ra yêu cầu về hàng hóa thân thiện môi trường, xã hội, sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương (nếu có) như: tiết kiệm năng lượng hoặc tiết kiệm nước khi sử dụng, khí thải ít độc hại, không có chất độc hại, phá hủy môi trường; hàng hóa sản xuất không vi phạm trách nhiệm xã hội hoặc từ nguồn nguyên liệu bền vững, hữu cơ, vật liệu tái chế; sử dụng vật liệu xanh để đóng gói hàng hóa; tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, sử dụng container có thể tái sử dụng để vận chuyển hàng hóa; mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động môi trường và cộng đồng xung quanh; cam kết thu hồi hoặc tái chế khi hàng hóa hết sử dụng...
- Tùy theo từng gói thầu có thể yêu cầu nhà thầu chào phương án thay thế ngoài phương án chính theo yêu cầu của E-HSMT, trong đó cần quy định rõ phương án thay thế của nhà thầu chỉ được xem xét trong quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng khi nhà thầu được đề xuất trúng thầu theo phương án chính hoặc quy định trong trường hợp kết quả đánh giá các E-HSDT theo phương án chính không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì mới xem xét phương án thay thế của các nhà thầu.  
Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]: 
	Danh mục bản vẽ

	Bản vẽ số
	Tên bản vẽ
	Mục đích sử dụng

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.
[bookmark: _GoBack]Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].

